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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN  

LỘC BÌNH 
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

Số:        /TTYT-TCHC 

Về việc đề nghị báo giá: Thuê hệ thống 

phần mềm quản lý bệnh viện và Y tế tuyến 

cơ sở cho Trung tâm Giai đoạn 2025 - 2028 

Lộc Bình, ngày  03  tháng  02 năm 2025 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các công ty cung cấp phần mềm tại Việt Nam 
 

Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:  

Thuê hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện và Y tế tuyến cơ sở cho Trung tâm 

Giai đoạn 2025 - 2028 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình. 

Địa chỉ: Khu Cầu Lấm, Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ tên: Nông Thị Ly      

- Chức vụ: Nhân viên  

- Số điện thoại: 0912611826   

- Địa chỉ email: hoaly28@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc gửi thư theo địa chỉ: Phòng TC-HC Trung tâm Y tế 

huyện Lộc Bình, Địa chỉ: Khu Cầu Lấm, Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Nhận qua email: hoaly28@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 03 tháng 02 năm 2025 đến trước 

16h00 ngày 14 tháng 02 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 03 

tháng 02 năm 2025 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

 1. Danh mục hàng hóa: (Có mẫu báo giá kèm theo)
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2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình 

Địa chỉ: khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

 Yêu cầu về cung cấp Thuê hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện và Y tế 

tuyến cơ sở cho Trung tâm Giai đoạn 2025 - 2028: Giá gói thầu đã bao gồm thuế 

giá trị gia tăng, chi phí cài đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành tại Trung tâm Y tế 

huyện Lộc Bình. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 5 ngày khi nhận được yêu cầu cung cấp 

dịch vụ của bên mua (có thể theo đợt hoặc tất cả số lượng theo hợp đồng). 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

trọn gói sau khi nghiệm thu (có hóa đơn, phiếu nhập kho, biên bản kiểm nhập, 

biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa, bảng xác định giá trị khối lượng công 

việc hoàn thành). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế Lạng Sơn (đăng tải); 

- Ban giám đốc TTYT; 

- Các phòng: KHNV, TCKT; 

- Lưu: VT, TCHC (NTL). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Lâm 



 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số:      /TTYT-TCHC ngày  03  tháng 02   năm 2025) 

 

 

STT Nội dung ĐVT Số tháng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 

 Thuê hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện và Y 

tế tuyến cơ sở cho Trung tâm Giai đoạn 2025 - 

2028 

Gói 36   

 

Tổng:   
 

 



 

 

 

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM 
  

TT Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện 

I Phần mềm quản lý bệnh viện 

1 Quản trị hệ thống (Quản lý người dùng, quản lý cấu hình) 

  Quản lý người dùng và nhóm người dùng 

  Phân quyền, cấp quyền chức năng sử dụng 

  Phân quyền sử dụng theo khoa, phòng, buồng, bác sỹ, kho quản lý 

  Đăng nhập chương trình 

  Đăng xuất chương trình 

  Đổi mật khẩu 

  Quản lý cấu hình, thiết lập tham số 

2 Quản lý danh mục dùng chung 

  Quản lý địa danh 

  Danh mục bệnh viện 

  Danh mục loại bệnh theo ICD 

  Danh mục thông báo 

  Danh mục phụ cấp PTTT 

  Danh mục dân tộc 

  Danh mục Khám bệnh 

  Danh mục Xét nghiệm 

  Danh mục chẩn đoán hình ảnh 

  Danh mục phẫu thuật thủ thuật 

  Danh mục giá xăng 

  Danh mục ngày giường 

  Danh mục thuốc 

  Danh mục vật tư 

  Danh mục Đơn vị tính 

  Danh mục thông tin nhà cung cấp 

  Danh mục đóng gói 

  Danh mục hoạt chất 

  Danh mục Đường dùng 

  Danh mục Nước sản xuất 

  Danh mục Hãng sản xuất 

  Danh mục nguồn CT 

  Danh mục cấu hình dịch vụ 

  Danh mục mã máy 

  Danh mục loại bệnh án 

3 Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 

  Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 

  In ấn (phiếu đăng ký khám bệnh, phiếu giữ thẻ) 

  Chỉ định dịch vụ CLS 

  Quản lý hiển thị danh sách khám màn hình LCD 



 

 

  Cập nhật công khám/phòng khám 

  Kiểm tra lịch sử KCB từ cổng BHYT 

  Kiểm tra thẻ bảo hiểm từ cổng bảo hiểm trong form tiếp nhận 

4 Quản lý khám bệnh ngoại trú 

  Quản lý khám bệnh, hỏi bệnh 

  Quản lý chỉ định dịch vụ 

  Quản lý chỉ định thuốc 

  Quản lý thông tin ra viện 

  Quản lý thông tin lịch hẹn 

  Quản lý chuyển viện 

  Quản lý tử vong 

  Quản lý tai nại thương tích 

  In ấn (phiếu khám bệnh, phiếu điều trị, giấy ra viện, giấy chuyển viện,…) 

  Quản lý chuyển, thêm phòng 

  Quản lý phẫu thuật, thủ thuật 

  Quản lý đơn thuốc mẫu 

  Quản lý đơn thuốc cũ 

  Quản lý kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử 

  Liên thông đơn thuốc điện tử với hệ thống đơn thuốc Quốc gia 

  Lịch sử điều trị 

  Lịch sử bệnh án 

5 Quản lý hành chính ngoại trú 

  Danh sách bệnh nhân 

  Quản lý thông tin hành chính 

  Điều trị ngoại trú 

  Tạo phiếu công khám. 

  Tạo phiếu vật tư 

  Tạo phiếu trả vật tư 

  Tạo phiếu vật tư tiêu hao 

  Chuyển phòng cho bệnh nhân 

  Lịch sử Bệnh Án 

  Lịch sử Bệnh Nhân 

  Thanh toán viện phí 

  Kê ngày giường 

  Kết thúc BA 

  Lịch sử theo cổng BHYT 

6 Quản lý Điều trị ngoại trú 

  Quản lý hiển thị danh sách màn hình LCD 

  Quản lý chỉ định dịch vụ 

  Quản lý chỉ định phẫu thuật, thủ thuật 

  Quản lý chỉ định thuốc từ kho 

  Sơ kết điều trị 

  Quản lý phiếu điều trị 



 

 

  Quản lý thông tin ra viện 

  Quản lý chuyển viện 

  Quản lý tử vong 

  Thanh toán viện phí 

  Quản lý phiếu truyền dịch 

  Quản lý phiếu trả thuốc 

  Quản lý chỉ định vật tư 

  Quản lý phiếu trả vật tư 

  Tạo phiếu thuốc, vật tư  đi kèm hao phí 

  Tạo phiếu thuốc, vật tư đi kèm 

  Quản lý danh sách phiếu thuốc đi kèm 

  Quản lý đơn thuốc mẫu 

  Quản lý đơn thuốc cũ 

  Quản lý tai nại thương tích 

  Lịch sử điều trị 

  Lịch sử bệnh án 

  Thông tin viện phí 

  Chuyển đổi đối tượng 

  Tra cứu bệnh nhân 

7 Quản lý dược 

  Quản lý thuốc vật tư thầu 

  Nhập xuất thuốc từ nhà cung cấp 

  Nhập xuất thuốc từ nhà cung cấp vào kho lẻ 

  Nhập xuất thuốc từ nhà cung cấp vào tủ trực 

  Nhập xuất thuốc, vật tư  từ kho khác 

  Bổ sung, hoàn trả thuốc tủ trực. 

  Bổ sung, hoàn trả vật tư tủ trực. 

  Xuất hủy thuốc, vật tư 

  Duyệt yêu cầu, hoàn trả thuốc, vật tư cho kho khác 

  Duyệt yêu cầu điều chỉnh kho thuốc, vật tư 

  Duyệt bổ sung, hoàn trả thuốc, vật tư  tủ trực 

  Duyệt phiếu vật tư thuốc tiêu hao khoa phòng, tủ trực 

  Duyệt yêu cầu, hoàn trả thuốc cho bệnh nhân. 

  Duyệt phiếu lĩnh, hoàn trả thuốc nội trú 

  Duyệt yêu cầu, hoàn trả vật tư cho bệnh nhân. 

  Duyệt phiếu lĩnh, hoàn trả vật tư nội trú 

  Quản lý kiểm kê 

  Tra cứu danh sách phiếu 

  Tra cứu phiếu nhập xuất, đơn thuốc, phiếu lĩnh 

  Tra cứu thuốc vật tư tồn kho 

  Tra cứu thuốc vật tư tồn tủ trực 

  Đổi số lô hạn dùng 

  Tra cứu thẻ kho 



 

 

  Tra cứu xuất nhập tồn 

8 Quản lý viện phí và thanh toán BHYT 

  Thu viện phí 

  In ấn (phiếu thu tạm ứng, hóa đơn, bảng kê chi phí) 

  Quản lý số phiếu thu, hóa đơn 

  Danh sách phiếu thu 

  Chuyển thông tin bảo hiểm 

9 Kết nối với BHXH thanh quyết toán BHYT (tập tin XML) 

  Duyệt bảo hiểm (4210, 130) 

  Gửi bảo hiểm theo danh sách (4210) 

  Xuất file bảo hiểm (4210, 130) 

  Duyệt bảo hiểm theo danh sách (4210) 

  Khóa số liệu (4210) 

  Xuất dữ liệu gửi BHYT theo Quyết định 3360 (file 79, 80, 19, 20, 21). 

  Thay đổi tháng thanh quyết toán. 

  Kết nối liên thông dữ liệu với cổng Bộ Y tế (tập tin XML) 

10 Quản lý xét nghiệm 

  Quản lý bệnh phẩm 

  Quản lý thống kê xét nghiệm 

  Quản lý sửa phòng thực hiện 

  Quản lý các chỉ định của bệnh nhân 

  
In phiếu (các phiếu xét nghiệm hóa sinh, huyết học, khánh sinh đồ, nước 

dịch, sinh thiết tủy xương,…). 

11 Quản lý chẩn đoán hình ảnh 

  Quản lý danh sách CĐHA 

  Quản lý thống kê CĐHA 

  Quản lý sửa phòng thực hiện 

  Quản lý thuốc vật tư tiêu hao trong quá trình thực hiện CĐHA 

  In phiếu (X-Quang, Đo mật độ xương, phiếu nội soi, điện não,…) 

12 Quản lý kết quả xét nghiệm 

  Quản lý nhập kết quả xét nghiệm 

  Quản lý nhập in kết quả xét nghiệm (huyết học, sinh hóa, nước tiểu,…) 

  Quản lý trả kết quả xét nghiệm 

13 Quản lý kết quả chẩn đoàn hình ảnh 

  Kết quả chẩn đoán 

  Quản lý nhập kết quả CĐHA 

  Quản lý trả kết quả CĐHA 

  Quản lý danh sách kết quả mẫu 

  In phiếu kết quả (nội soi, siêu âm,…) 

14 Quản lý điều trị nội trú 

  Quản lý hiển thị danh sách màn hình LCD 

  Quản lý phiếu điều trị 

  Quản lý chỉ định dịch vụ 



 

 

  Quản lý chỉ định thuốc, vật tư 

  Quản lý phẫu thuật, thủ thuật 

  Quản lý phiếu tổng kết 15 ngày 

  Quản lý phiếu chăm sóc 

  Quản lý mẫu phiếu điều trị 

  Quản lý phiếu truyền dịch 

  Quản lý biên bản hội chuẩn 

  Quản lý thông tin ra viện 

  Quản lý chuyển viện 

  Quản lý phiếu trả thuốc 

  Quản lý phiếu trả vật tư 

  Tạo phiếu thuốc, vật tư  đi kèm hao phí 

  Tạo phiếu thuốc, vật tư đi kèm 

  Quản lý đơn thuốc mẫu 

  Quản lý đơn thuốc cũ 

  Quản lý tai nại thương tích 

  Quản lý giấy chứng sinh 

  Lịch sử điều trị 

  Lịch sử bệnh án 

  Chuyển đổi đối tượng 

15 Quản lý phòng bệnh, giường bệnh 

  Danh sách bệnh nhân 

  Tạo phiếu chăm sóc 

  Tạo phiếu truyền dịch 

  Tạo phiếu vật tư tiêu hao 

  Xếp giường cho bệnh nhân. 

  Thanh toán viện phí 

  Kê ngày giường 

  Kết thúc BA 

  Danh sách ngày giường 

  Danh sách công khám 

  Danh sách phiếu chăm sóc 

  Danh sách phiếu truyền dịch 

  Danh sách phiếu vật tư 

  Lịch sử theo cổng BHYT 

  Lịch sử tiếp nhận về khoa 

16 Quản lý suất ăn cho bệnh nhân 

  Danh mục xuất ăn 

  Tổng hợp suất ăn 

  Danh sách phiếu 

  Duyệt phiếu suất ăn 

  Duyệt phiếu 

  Hủy duyệt 



 

 

  Nhà ăn 

17 Báo cáo thống kê 

  Hoạt động khám chữa bệnh. 

  Tổng hợp thông tin chuyển tuyến. 

  Tình hình mắc, tử vong bệnh truyền nhiễm gây dịch. 

  Báo cáo thông tin hoạt động chuyên môn tại bệnh viện. 

  Danh sách bệnh nhân thực hiện CLS. 

  Báo cáo chi tiết tiền vận chuyển 

  Báo cáo tổng hợp dịch vụ. 

  
Tổng hợp danh sách bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú 

đề nghị thanh toán. 

  
Tổng hợp danh sách bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú đề 

nghị thanh toán. 

  Thống kê thuốc thanh toán BHYT. 

  Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán bảo hiểm y tế. 

  Thống kê vật tư y tế thanh toán bảo hiểm y tế. 

  Báo cáo nhập xuất tồn. 

  Thẻ kho. 

  Thống kê 15 ngày sử dụng thuốc. 

  Tổng hợp chi phí theo khoa phòng. 

  Tổng hợp hóa đơn hàng ngày. 

18 Quản lý khám sức khỏe 

  Danh mục công ty 

  Quản lý hợp đồng khám sức khỏe theo đoàn 

  Nhập danh sách bệnh nhân từ File Excel 

  Nhập danh sách bệnh nhân 

  Hội đồng điều trị 

  Cấu hình dịch vụ 

  Danh mục gói dịch vụ 

  Tiếp nhận khám 

  Nhập thông tin khám tổng quát 

  Phân loại khám sức khỏe 

  Danh mục đề nghị tổng quát 

19 Quản lý hàng đợi xếp hàng tự động 

  Quản lý hàng đợi tại bộ phận tiếp đón 

  Quản lý hàng đợi tại phòng khám 

  Quản lý hàng đợi tại bộ phận xét nghiệm 

  Quản lý hàng đợi tại bộ phận chẩn đoán hình ảnh 

  Quản lý hàng đợi tại bộ phận cấp phát thuốc 

20 Quản lý hóa chất, vật tư tiêu hao 

  Quản lý vật tư hóa chất tiêu hao kèm theo dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm 

  
Quản lý vật tư hóa chất tiêu hao kèm theo dịch vụ kỹ thuật CĐHA & 

TDCN 



 

 

  
Quản lý vật tư hóa chất tiêu hao kèm theo dịch vụ kỹ thuật trong phẫu 

thuật thủ thuật. 

  Quản lý danh mục vật tư, hóa chất, tiêu hao. 

21 Quản lý trang thiết bị y tế 

  Danh mục quản lý trang thiết bị 

  Khởi tạo danh mục kho thiết bị 

  Khởi tạo danh mục tên thiết bị 

  Khởi tạo danh mục loại thiết bị 

  Khởi tạo danh mục đơn vị tính 

  Khởi tạo danh mục phân loại chất lượng 

  Khởi tạo danh mục tình trạng hoạt động 

  Khởi tạo danh mục bảo hành 

  Khởi tạo danh mục thiết bị 

  Quản lý thiết bị 

  Nhập xuất kho NCC 

  Tra cứu tồn kho 

  Tra cứu lịch sử SD 

  Tra cứu phiếu chuyển kho 

  Cập nhật trạng thái thiết bị 

  Sửa chữa thiết bị 

22 Quản lý khoa/phòng cấp cứu 

  Tiếp nhận khám bệnh cấp cứu. 

  Khám bệnh cấp cứu. 

  Xếp giường cho bệnh nhân cấp cứu. 

  Chỉ định dịch vụ. 

  Xuất thuốc tủ trực. 

  Quản lý phiếu lĩnh thuốc bù tủ trực. 

  Bổ sung, hoàn trả thuốc tủ trực. 

  In ấn các mẫu phiếu: ra viện, chuyển viện, bảng kê… 

23 Quản lý phòng mổ 

  Hội chẩn 

  Lên lịch mổ 

  Chỉ định dịch vụ 

  Cập nhật PTTT 

  Tạo phiếu thuốc, vật tư đi kèm hao phí 

  Tạo phiếu thuốc, vật tư  đi kèm 

  PTTT chính 

  PTTT phụ không thay ekip mổ 

  PTTT phụ có thay ekip mổ 

  TT đi kèm PT không thay ekip mổ 

  PTTT không thanh toán đồng thời 

  
Các mẫu phiếu in: Chứng nhận PTTT, xác nhận PTTT, bồi dưỡng 

PTTT… 



 

 

24 Quản lý lịch hẹn điều trị, nhắc lịch hẹn tái khám 

  Tạo lịch hẹn khám, điều trị 

  Nhắc tái khám 

  Thông báo lịch tái khám, hẹn khám 

25 Quản lý ngân hàng máu (nếu có) 

  Quản lí thông tin người hiến máu 

  Quản lý ghép máu và nhập máu thô 

  Điều chế (cấu hình) các chế phẩm máu 

  Quản lý nhập máu và chế phẩm máu vào kho máu sạch 

26 Quản lý người bệnh bằng thẻ điện tử 

  Cấp mã số thẻ 

  Tìm kiếm bệnh nhân 

  Đăng ký khám bệnh 

27 Quản lý tương tác thuốc/thuốc 

  Danh mục tương tác theo thuốc 

  Danh mục tương tác theo hoạt chất 

  
Khi kê thuốc có cảnh báo tương ứng tương ứng với thuốc/hoạt chất tương 

tác. 

28 Quản lý phác đồ điều trị 

  Danh mục phác đồ điều trị 

  Gán phác đồ điều trị kèm ICD. 

  Xem lịch sử phác đồ điều trị 

29 Quản lý dinh dưỡng 

  Khám dinh dưỡng 

  Tạo phiếu yêu cầu hội chẩn dinh dưỡng 

  Quản lý hội chẩn, tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân 

  Quản lý phiếu sàng lọc dinh dưỡng 

30 
Kê đơn, chỉ định, trả kết quả cận lâm sàng trên máy tính bảng, điện 

thoại thông minh 

  Tra cứu thông tin lịch sử điều trị 

  Tra cứu thông tin lịch sử hẹn khám 

  Tra cứu kết quả xét nghiệm 

  Tra cứu kết quả Chẩn đoán hình ảnh 

  Chức năng kê đơn thuốc, vật tư điều trị 

  Chức năng chỉ định dịch vụ 

  Chức năng cập nhật thông tin khám bệnh 

  Chức năng cập nhật thông tin chăm sóc bệnh nhân 

  Chức năng cập nhật thông tin tờ điều trị hàng ngày của bệnh nhân 

31 Kháng sinh đồ 

32 Y Dược cổ truyền 

33 Giải phẫu bệnh 

34 Quản lý thuốc đặc biệt 

35 Hồ sơ bệnh án 



 

 

36 Quản lý hồ sơ bệnh án 

  Lưu trữ hồ sơ bệnh án 

  Kiểm tra và duyệt hồ sơ bệnh án 

  Danh mục loại hồ sơ bệnh án 

  Danh mục tủ lưu trữ hồ sơ bệnh án 

  Danh mục lý do 

  Bàn giao hồ sơ bệnh án 

  Đăng ký hồ sơ bệnh án 

  Kiểm tra và duyệt hồ sơ bệnh án 

  Bàn giao lưu trữ 

  Quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án 

  Quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án bằng hình thức điện tử 

37 Liên thông dược HIS  TTYT Huyện và HMIS Trạm y tế xã  

38 Liên thông phần mềm MISA phát hành hóa đơn điện tử 

39 Duyệt Phẫu thuật thủ thuật các khoa 

  Tài chính kế toán thực hiện duyệt các PTTT thực hiện chi cho cán bộ 

  Báo cáo  PTTT theo danh sách PTTT bộ phận tài chính đã duyệt 

40 Báo cáo giao ban 

  Quản lý ekip trực 

  
Thống kê số lượng khám bệnh tại phòng khám; xử trí nhập viện, chuyển 

viện của khoa phòng phân biệt theo  giờ hành chính và theo ca trực 

  

Thống kê số lượng bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú; xử trí xuất khoa 

chuyển khoa, chuyển viện, tử vong phân biệt theo giờ hành chính và ca 

trực 

  
Thống kê các nhóm dịch vụ xét nghiệm (Hóa sinh, nước tiểu, HIV, dịch 

chọc dò,..) phân biệt trong  giờ hành chính và ca trực 

  
Thống kê các nhóm dịch vụ CĐHA (Siêu âm, nội soi, x-quang,..) phân 

biệt trong giờ hành chính và ca trực 

  
Thống kê thực hiện PTTT theo loại nhóm, theo lịch mổ phiên hoặc mổ 

cấp cứu 

  Tình hình ca trực bệnh nhân mới vào, bệnh nhân diễn biến 

41 Báo cáo chệnh lệch 3 loại giá 

42 Triển khai lấy số tự động và gọi tiếp đón đến ô số mấy tại tiếp đón 

43 Vòng đeo tay  

  Vòng đeo tay người lớn 

  Vòng đeo tay trẻ em 

44 Ký số giấy tờ 

  Ký số các loại giấy tờ bộ phận tiếp đón 

  Ký số các loại giấy tờ bộ phận cấp phát thuốc 

  Ký số các loại giấy tờ bệnh nhân điều trị ngoại trú 

  Ký số các loại giấy tờ bệnh nhân điều trị nội trú 

  Ký số các loại giấy tờ XN 

  Ký số các loại giấy tờ CĐHA 

45 Chương trình tích điểm cho bệnh nhân 



 

 

II Chức năng hệ thống quản lý y tế cơ sở  

46 Quản trị hệ thống (Quản lý người dùng, quản lý cấu hình) 

  Đăng nhập 

  Đăng xuất 

  Thiết lập đơn vị 

  Thiết lập khoa/ phòng 

  Đổi mật khẩu 

  Thông tin nhân viên 

  Quản lý nhân viên 

  Phân quyền truy cập đơn vị 

47 Quản lý danh mục dùng chung  

  Danh mục đơn vị 

  Danh mục cổng BHXH 

  Danh mục dịch vụ 

  Danh mục xét nghiệm 

  Danh mục chẩn đoán hình ảnh 

  Danh mục gói dịch vụ mẫu 

  Danh mục mẫu kết quả nội soi 

  Danh mục mẫu kết quả siêu âm 

  Danh mục mẫu kết quả điện tim 

  Danh mục mẫu kết quả Xquang 

  Danh mục mẫu trình tự TTPT 

  Danh mục suất ăn 

  Danh mục chuyển viện 

  Danh mục phụ thu 

  Danh mục nhóm mã máy 

  Danh mục mã máy 

  Danh mục loại  vật tư 

  Danh mục nhóm vật tư 

  Danh mục thuốc   -  vật tư 

  Quản lý kho   -  thuốc 

  Danh mục kho xử lý nghiêp vụ 

  Danh mục nhà cung cấp 

  Danh mục nước sản xuất 

  Danh mục nhà sản xuất 

  Hội đồng kiểm nhập 

  Danh mục bài thuốc 

  Danh mục toa thuốc mẫu 

  Danh mục quyển biên lai 

  Danh mục quyển chứng sinh 

48 Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh  

  Tiếp nhận đăng ký khám bệnh cho bệnh nhân 

  Đo sinh tồn 



 

 

  Danh sách xét nghiệm 

  Danh sách chẩn đoán hình ảnh 

  Danh sách phẫu thuật thủ thuật 

  Danh sách phiếu thu khác 

  Danh sách hẹn khám 

  Quản lý chụp ảnh bệnh nhân 

  Xóa bệnh nhân 

49 Quản lý khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú  

  Danh sách bệnh nhân 

  Danh sách xét nghiệm 

  Danh sách CĐHA 

  Danh sách PTTT 

  Danh sách phiếu Thuốc 

  Danh sách vật tư 

  Danh sách toa mua ngoài 

  Danh sách toa miễn phí 

  Danh sách toa mua tại quầy 

  Danh sách toa đông y 

  Lấy bài thuốc 

  Danh sách toa tổng hợp 

  Xem bảng kê 

  Giải quyết chuyển viện 

  Xử trí nhập viện 

  Xử trí điều trị ngoại trú 

  Chuyển phòng khám 

  Tai nạn thương tích 

  Kiểm tra thuốc và CLS 

  Lịch sử điều trị 

  Cập nhật thông tin hành chính 

50 Ọuản lý điều trị ngoại trú  

  Hiển thị thông tin chi tiết điều trị 

  Hiển thị thông tin chi tiết xét nghiệm 

  Hiển thị thông tin chi tiết chẩn đoán hình ảnh 

  Hiển thị thông tin chi tiết PTTT 

  Hiển thị thông tin chi tiết chăm sóc 

  Hiển thị thông tin chi tiết hội chẩn 

  Hiển thị thông tin chi tiết thuốc 

  Hiển thị thông tin chi tiết vật tư 

  Hiển thị thông tin chi tiết toa mua ngoài 

  Hiển thị thông tin chi tiết toa miễn phí 

  Hiển thị thông tin chi tiết toa mua tại quầy BV 

  Hiển thị thông tin chi tiết toa Đông Y 

  Hiển thị thông tin chi tiết toa Tổng hợp 



 

 

  Bệnh án chung: hỏi bệnh 

  Bệnh án chung: khám bệnh 

  Tổng kết bệnh án 

  Quản lý phiếu điều trị 

  Quản lý thông tin ra viện 

  Quản lý chuyển viện 

  Quản lý tử vong 

  Quản lý phiếu truyền dịch 

  Tạo phiếu phụ thu 

  Tổng hợp dự trù 

  Nhập thuốc hoàn trả 

  Tổng hợp hoàn trả 

  Dự trù tủ thuốc 

  Hoàn trả tủ thuốc 

  Nhận thuốc tủ trực 

51 Quản lý dược 

  Nhập xuất thuốc từ nhà cung cấp quy cách 

  Xuất huỷ thuốc BHYT ngoại trú 

  Xuất huỷ vật tư BHYT  ngoại trú 

  Xuất huỷ Bán lẻ  ngoại trú 

  Xuất huỷ Toa miễn phí  ngoại trú 

  Xuất huỷ toa đông y  ngoại trú 

  Xuất huỷ Điều trị ngoại trú 

  Chuyển kho: Thu hồi thuốc VT 

  Duyệt yêu cầu, hoàn trả thuốc cho kho khác 

  Duyệt dự trù thuốc: Vật tư  tủ trực 

  Duyệt hoàn trả thuốc: Vật tư  tủ trực 

  Duyệt dự trù thuốc: Vật tư nội trú 

  Duyệt hoàn trả thuốc: Vật tư  nội trú 

  Duyệt dự trù thuốc: Vật tư điều trị ngoại trú 

  Duyệt hoàn trả thuốc: Vật tư điều trị ngoại trú 

  Xem tồn kho 

  Tra cứu xuất nhập tồn 

  Tra cứu thẻ kho 

  Báo cáo xuất dược nghiệp vụ 3 

  Báo cáo thống kê sử dụng thuốc 

52 Quản lý viện phí và thanh toán BHYT 

  Danh sách Thu viện phí: Thanh toán có BHYT 

  Danh sách Thu viện phí: Thanh toán ngoại trú KBHYT 

  Thu viện phí: Danh sách bệnh nhân nội trú 

  Thu viện phí: Danh sách bệnh nhân điều trị ngoại trú 

  Tạm ứng ngoại trú 

  Tạm ứng nội trú 



 

 

  Tạm ứng BANT 

  Phát hành hoá đơn điện tử 

53 

Kết nối với BHXH thanh quyết toán BHYT (tập tin XML) và các báo 

cáo liên quan  

  Danh sách Thu viện phí: Thanh toán có BHYT 

  Báo cáo Mẫu 79/BHYT 

  Báo cáo Mẫu 80a/BHYT 

  Báo cáo Mẫu 20,21/BHYT 

  Báo cáo 14A 

  Báo cáo khám chữa bệnh BHYT ngoại trú (Mẫu 79A) TTYT 

  Báo cáo khám chữa bệnh BHYT ngoại trú (Mẫu 80A) TTYT 

  Thống kê tổng hợp chi phí Ngoại trú (Mẫu 19      - 20      - 21) TTYT 

  Báo cáo 19 - 20 - 21 tổng hợp không BHYT (nội      -  ngoại trú) 

  Báo cáo tổng hợp 7980 Không BHYT 

  Báo cáo tổng hợp CV3762 

  Xuất XML 4210 TDM 

  Xuất XML 4210 

  Kiểm tra lỗi BHYT 4210 

  Xem log gửi cổng BHXH 

  Khóa số liệu ngoại trú 

  Khóa số liệu BANT 

  Khóa số liệu nội trú 

  Tạo số liệu báo cáo 

  Cấu hình tham số kích hoạt 

  Xuất dữ liệu 130 

  Chỉnh sửa dữ liệu XML CV 4750 

  Kiểm tra dữ liệu XML CV 4750 

54 Quản lý chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng  

  Chỉ định dịch vụ xét nghiệm 

  Chỉ định dịch vụ CĐHA 

  Chỉ định dịch vụ PTTT 

55 Quản lý kết quả cận lâm sàng  

  Danh sách phiếu xét nghiệm 

  Chẩn đoán hình ảnh nội soi 

  Chẩn đoán hình ảnh siêu âm 

  Chẩn đoán hình ảnh điện tim  - TDCN 

  Chẩn đoán hình ảnh XQuang 

56 Liên thông dữ liệu 

  Liên thông dữ liệu với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe 

  Liên thông dược HMIS Trạm y tế xã và HIS TTYT Huyện 
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